
Trang 1

Tháng 10 năm 2022

Đơn vị: 04-Phòng Kỹ thuật - Công nghệ mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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67.349.37111.402.1683.184.0001.697.768143.000275.000713.200513.400770.0004.105.80078.751.5394.144.885112.637.65471.569.000370.400.000112Tổ quản lý011

10.441.9005.558.1003.184.000969.20055.000148.000114.500171.700915.70016.000.00016.000.000A2611.446.000
Trưởng
phòng

Nguyễn Ngọc DuyHL-001351

12.496.8981.626.102340.00255.000130.200104.900157.300838.70014.123.000523.000113.600.000A2610.483.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039192

13.509.6231.220.80055.000137.00098.000147.000783.80014.730.4231.130.423313.600.000A239.797.000Phó phòngĐỗ Văn HùngHL-029613

15.209.3371.405.125172.32555.000149.00098.000147.000783.80016.614.4623.014.462813.600.000A189.797.000Phó phòngNguyễn Đình LongHL-006614

15.691.6131.592.041216.241143.00055.000149.00098.000147.000783.80017.283.6542.637.65471.046.000213.600.000A199.797.000Phó phòngNguyễn Văn HiệuHL-001685

189.026.05217.317.567338.000674.333110.234629.2001.155.0001.938.7001.188.0001.782.4009.501.700206.343.6191.000.0006.356.01226150.3047.539.307331.218.0003190.080.000458Tổ chuyên viên082

8.440.697675.20055.00085.80050.90076.400407.1009.115.8979.115.897A265.088.000Nhân viênVũ Hải NinhHL-079906

10.584.267785.20055.000107.50059.30089.000474.40011.369.467320.00011.049.467A265.609.000Chuyên viênNguyễn Văn HướngHL-051977

8.386.497729.40055.00085.30056.10084.200448.8009.115.8979.115.897A265.609.000Chuyên viênVũ Văn TrưởngHL-047288

10.595.1511.574.900338.000282.000114.40055.000115.00063.90095.800510.80012.170.051200.0002.854.154129.115.897A146.184.000Chuyên viênLê Xuân SangHL-024799

9.713.592920.10055.00098.70073.000109.500583.90010.633.692480.000406.00019.747.692A266.818.000Chuyên viênDương Hồng PhươngHL-0011910

9.288.292865.40055.00094.40068.200102.300545.50010.153.692406.00019.747.692A266.818.000Chuyên viênNguyễn Thế MạnhHL-0025111

9.690.600869.40055.00098.40068.200102.300545.50010.560.00010.560.000A266.818.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-0194712

11.238.960758.20055.000114.10056.10084.200448.80011.997.16011.997.160A265.609.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-0417513

12.533.775973.500200.20055.000129.20056.10084.200448.80013.507.2751.510.115711.997.160A195.609.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-0424714

11.179.160818.00055.000113.50061.90092.800494.80011.997.16011.997.160A266.184.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064815

9.011.992735.70055.00091.60056.10084.200448.8009.747.6929.747.692A265.609.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-0343116

10.594.4071.069.400314.60055.000110.70056.10084.200448.80011.663.8071.510.1157406.00019.747.692A145.609.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-0248017

294.989454.833392.33355.0007.500749.822749.822A25.609.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513018

5.528.612827.40055.00056.40068.200102.300545.5006.356.0126.356.01226A6.818.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154619

9.748.265803.50055.00099.00061.90092.800494.80010.551.76586.8421.664.92378.800.000A196.184.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314920

8.014.000786.00055.00081.50061.90092.800494.8008.800.0008.800.000A266.184.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009421

8.955.958791.734110.23455.00092.10050.90076.400407.1009.747.6929.747.692A265.088.000Nhân viênĐặng Viết QuangHL-0672622
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8.136.662726.80055.00082.70056.10084.200448.8008.863.46263.4628.800.000A265.609.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419123

9.066.192681.50055.00092.10050.90076.400407.1009.747.6929.747.692A265.088.000Nhân viênPhạm Quốc ViệtHL-0530924

9.011.992735.70055.00091.60056.10084.200448.8009.747.6929.747.692A265.609.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114425

9.011.992735.70055.00091.60056.10084.200448.8009.747.6929.747.692A265.609.000Nhân viênNguyễn Hà AnHL-0098526

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

256.375.42328.719.735338.000674.3333.184.0001.808.002772.2001.430.0002.651.9001.701.4002.552.40013.607.500285.095.1581.000.0006.356.01226150.3044.144.8851110.176.961402.787.0006260.480.000570                  Tổng cộng


